
 
1. Look, read and complete. Then say the sentence aloud. 

 
2. Read and Complete. 

 
3. Read the text and number the pictures. 



 

 

 
4. Read the text again and answer the questions. 



 

 
  



 

ĐÁP ÁN 
1. Look, read and complete. Then say the sentence aloud. 

1 - family; 2 - underground; 3 - holiday; 

4 - motorbike; 5 - grandparents; 6 - wonderful 

2. Read and complete. 

1 - the; 2 - the; 3 - a; 4 - O; 5 - O 

3. Read the text and number the pictures. 

1 - b; 2 - f; 3 - e; 4 - c; 5 - d; 6 - a; 

Hướng dẫn dịch 

Tôi tên là Tony. Cuối tuần trước, tôi và những người bạn cùng lớp đã đi đến làng quê. 

Chúng tôi đến đây bằng xe khách. Vào buổi sáng, chúng tôi dựng lều trong rừng. Vào buổi 

chiều chúng tôi chơi cầu lông. Sau đó, chúng tôi nấu những món ăn ngon. Chúng tôi mệt 

nên chúng tôi đã ngủ rất ngon. Vào giữa đêm, tôi tỉnh dậy vì có quá nhiều nước ở trong 

lều. Tôi đã hét lên và tất cả mọi người bật dậy. Chúng tôi chạy ra ngoài và nhìn thấy dòng 

nước chảy vào trong lều. Chúng tôi thật sự đã có một cuối tuần thật khủng khiếp. 

4. Read the text again and answer the questions. 

1 - They went to the countryside. 

2 - They went there by coach. 

3 - They played badminton. 

4 - Because there were a lot of water in the tent. 

5 - No, they didn’t. 

 


